
1 Trần Hữu Vinh 3155/BĐ-CCHN; 08/01/2014
Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa 

Nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Ban Giám 

đốc

2 Lưu Kim Hoàng
3073/BĐ-CCHN; 08/01/2014

1554/QĐ-SYT; 05/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Nội - Nhi

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Ban Giám 

đốc

3 Trần Thị Lệ Kiều 1100/BĐ-CCHN; 17/07/2013  Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ Ban 

Giám đốc

 - Buổi sáng từ: 7
h
 đến 11

h
30’.

 - Buổi chiều từ: 13
h
30’ đến 17

h
.

   Làm việc các ngày hành chính trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, chế độ trực theo quy định chuyên môn.

6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

2. Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Giấy phép hoạt động số: 00144/BĐ-GPHĐ     Ngày cấp: 29/5/2020     

4. Quyết định điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn: ……………………………………………………………….

5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số:         TTYT-KHNV,  ngày         tháng  02  năm 2022)
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

4 Nguyễn Hoàng
913/BĐ-CCHN; 18/06/2013

1555/QĐ-SYT; 05/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội

; Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội 

- Nhi

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng

5 Huỳnh Hiền
3166/BĐ-CCHN; 08/01/2014

16/QĐ-SYT; 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Cử nhân / Phòng 

Kế hoạch nghiệp 

vụ - Điều dưỡng

6 Trần Kim Trung 3220/BĐ-CCHN; 20/01/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Điều dưỡng/ 

Phòng Tổ chức 

hành chính

7 Đỗ Minh Mẫn 004012/BĐ-CCHN; 11/09/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

8 Nguyễn Thanh Đình
0003113/ BĐ - CCHN/08/01/2014

1552/QĐ-SYT/05/8/2016

Khám và điều trị bệnh Mắt

; Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Khám 

bệnh

9 Nguyễn An Khanh 0003063/BĐ-CCHN/07/01/2014 Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Khám 

bệnh

10 Ngô Thị Mơ

0004049/BĐ-CCHN/11/9/2014

1548/QĐ-SYT/05/8/2016

1365/QĐ-SYT/29/5/2018

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp

; Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Khám 

bệnh
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

11 Huỳnh Thị Thu Hiền
0003115/BĐ-CCHN/08/01/2014

31/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng qui định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

12 Phùng Thị Bích Thủy 003086/BĐ-CCHN/30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

13 Nguyễn Thị Loan 003069/BĐ-CCHN/09/12/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

14
Nguyễn Thị Kim 

Phượng

0003098/BĐ-CCHN/08/01/2014

77/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng qui định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

15 Nguyễn Thị Tánh
002868/BĐ-CCHN/23/12/2013

34/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng qui định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

Page 3 3



STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

16 Phạm Thị Loan

3148/BĐ-CCHN/08/01/2014

33/QĐ-SYT/04/01/2019

2841/QĐ-SYT/31/8/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng qui định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015.

Đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

17 Võ Thị Tuyết Nhung
3154/BĐ-CCHN/08/01/2014

32/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Điều dưỡng qui định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

18 Lê Thị Mỹ Diện
0003097/BĐ-CCHN/08/01/2014

2842/QĐ-SYT/31/8/2018

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp

 ; Đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Khám bệnh

19 Lê Thị Thùy Cẩm
3147/BĐ-CCHN/08/01/2014

1551/QĐ-SYT/05/08/2016

Khám và điều trị bệnh Nhi khoa;; 

Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội - Nhi.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm

20 Dương Thành Tứ
3161/ BĐ - CCHN/08/01/2014

1550/QĐ-SYT/05/08/2016

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp;  

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm

21 La Thị Nhẫn 5065/BĐ-CCHN/10/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội - Nhi.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm

22 Phan Thị Sáu 5066/BĐ-CCHN/10/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội - Nhi.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

23 Nguyễn Trần Khoa
3630/BĐ-CCHN/15/07/2014

48QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

24 Nguyễn Thị Đào
3159/BĐ-CCHN/08/01/2014

51QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

25 Võ Thị Lành 
3072/BĐ-CCHN08/01/2014

27QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

26 Lê Thị Tuyết Trang
3160/BĐ-CCHN/08/01/2014

47QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

27 Nguyễn Thị Lạc
3075/BĐ-CCHN08/01/2014

50QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

28 Lê Thị Mỹ
3140/BĐ-CCHN/08/01/2014

22QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

29 Nguyễn Thị Mỹ Hằng
3134/BĐ-CCHN08/01/2014

37QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

30
Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng

3223/BĐ-CCHN/20/01/2014

57/QĐ-SYT04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

31 Nguyễn Thị Nở
3158/BĐ-CCHN08/01/2014

53QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

32 Nguyễn Thị Tiếng
3157/BĐ-CCHN/08/01/2014

58QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

33 Trần Thị Mỹ Lân
3150/BĐ-CCHN08/01/2014

49QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

34 Trịnh Thị Mỹ Luận
3175/BĐ-CCHN/08/01/2014

17QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

35 Nguyễn Thị Phường
3149/BĐ-CCHN//08/01/2014

52QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

36 Nguyễn Thị Hà 5443/BĐ-CCHN/09/12/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

37 Hồ Dương Phúc 006727/BĐ-CCHN/29/12/2019 Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

38 Đặng Anh Tuyền
0003124/BĐ-CCHN/20/01/2014

1549/QĐ-SYT/05/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại - Sản; 

; Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

(Xquang, Siêu âm tổng quát);

Khám và điều trị bệnh ngoại khoa.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Ngoại 

Tổng hợp

39 Nguyễn Văn Chí
005615/BĐ-CCHN/08/09/2017

Chuyên khoa Gây mê hồi sức; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h;

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Ngoại 

Tổng hợp

40 Lưu Trọng Ảnh
007129/BĐ-CCHN/03/08/2020

1084/QĐ-SYT/03/08/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Ngoại 

Tổng hợp

41 Nguyễn Bá Tòng
0003090/BĐ-CCHN/08/01/2014

36//QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

42 Nguyễn Thị Út Linh
0004246/BĐ

-CCHN, 31/10/2014

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

43 Đinh Văn Phong 0003169/BĐ-CCHN/08/01/2014 Gây mê - Hồi sức; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Ngoại Tổng hợp

44 Lê Thị Thanh Tuyền 0003584/BĐ-CCHN/16/06/2014 Gây mê - Hồi sức; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Ngoại Tổng hợp
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

45 Huỳnh Văn Vân
0003170/BĐ-CCHN/08/01/2014

 Gây mê - Hồi sức; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Ngoại Tổng hợp

46 Ngô Thị Minh Thao
0003099/BĐ-CCHN/08/01/2014

40//QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

47 Trịnh Như Hoa
001023/BĐ-CCHN/17/07/2013

41//QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

48 Trương Thị Kim Chi
0003080/BĐ-CCHN/08/01/2014

39/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

49 Đỗ Thị Ngọc Hảo
003146/BĐ-CCHN/09/12/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

50
Nguyễn Thị Mộng 

Thúy 
 0003139/BĐ-CCHN/08/01/2014

Thực hiện theo chức năng nhiện vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

51 Nguyễn Thị Anh Tiến
 0003151/BĐ-CCHN/08/01/2014

35/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

52 Lê Nhất Linh
0003107/BĐ-CCHN/08/01/2014

38/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Ngoại Tổng hợp

53 Phùng Thị Mai Loan
3076/BĐ-CCHN 08/1/2014

1553/QĐ-SYT 05/8/2016

Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa; 

; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

Ngoại - Sản

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

54 Trần Thị An
4974/BBD-CCHN 13/4/2016

1010/QĐ-SYT 26/5/2016

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại - Sản;

;  Khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ 

sản;Siêu âm sản phụ khoa.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

55 Võ Thị Hồng Nga 3079/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

56
Huỳnh Thị Kim 

Xuyến
1091/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

57 Nguyễn Thị Cẩm Thi 3133/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

58 Nguyễn Thị Lệ Thủy 3106/BĐ-CCHN 30/9/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

59 Nguyễn Thị Tuyết 3100/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

60 Phạm Thị Thúy Thu 3108/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

61 La Thị Dũng 3077/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

62 Trần Thị Thường 3138/BĐ-CCHN 17/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

63 Nguyễn Thị Hường 3132/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

64 Nguyễn Thị Bích Nhị 3102/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

65 Đinh Thị Thôm 3278/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

66 Nguyễn Thị Kim Huệ 3131/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

67 Nguyễn Thị Lắm 3078/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

68 Nguyễn Thị Phưởng 3287/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

69
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
3575/BĐ-CCHN 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

sdx  / Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

70
Nguyễn Thị Thanh 

Trà
3070/BĐ-CCHN 30/9/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

71 Phạm Thị Út Trinh 007007 /BĐ-CCHN 26/6/2020
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

72 Thái Văn Khoa
0003104/BĐ - CCHN 08/01/2014

1692/QĐ - SYT   22/08/2016

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp; ; 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Y học cổ 

truyền - PHCN
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

73 Nguyễn Trung Thành 0003103/BĐ-CCHN/ 08/01/2014
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày thứ 

2,3,4 trong

tuần

Bác sỹ/ Y học cổ 

truyền - PHCN

74
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
0058/BĐ-CCHN 8/02/2018

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày thứ 

3,5,6 trong

tuần

Bác sỹ/ Y học cổ 

truyền - PHCN

75 Nguyễn Cảnh Lễ 002688/BĐ-CCHN/ 18/12/2013
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày thứ 

2,5,6 trong

tuần

Bác sỹ/ Y học cổ 

truyền - PHCN

76 Trần Thị Hiệp
0004852/BĐ-CCHN/ 02/11/2015; 

QĐ 20/QĐ-SYT, 04/01/2029

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Y 

học cổ truyền - 

PHCN

77 Trần Thị Thu Trúc
00030088/BĐ/CCHN 8/01/2014     

1190/QĐ-SYT 08/7/2019              

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ YHCT/ Y 

học cổ truyền - 

PHCN

78
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
0003172/BĐ-CCHN/ 08/01/2014

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ YHCT/ Y 

học cổ truyền - 

PHCN

79 Võ Thị Hồng Nhung 0004601/BĐ-CCHN/ 01/6/2015 Vật lý trị liệu - PHCN; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN/ Y 

học cổ truyền - 

PHCN
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

80 Nguyễn Công Tráng

000673/BĐ-CCHN

Ngày 10/9/2012

1545/QĐ-SYT

Ngày 05/8/2016

Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa và 

Hồi sức cấp cứu.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Hồi sức 

cấp cứu

81 Trần Văn Thu

0003546/BĐ-CCHN, Ngày 

16/6/2014

1691/QĐ-SYT, Ngày 22/8/2016

Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa và 

Hồi sức cấp cứu.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Hồi sức 

cấp cứu

82 Lê Văn Mẫn

0003152/BĐ-CCHN, Ngày 

08/01/2014

29/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

83 Trương Thị Dư

003096/BĐ-CCHN, Ngày  

08/01/2014

30/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

84
Phan Thị Thanh 

Nguyệt

0003136/BĐ-CCHN, Ngày 

08/01/2014

28/QĐ -SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

85 Trịnh Thị Thúy Nga

0003222/BĐ-CCHN, Ngày 

20/01/2014

24/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

86 Huỳnh Thị Lương

0003221/BĐ-CCHN, Ngày 

20/01/2014

26/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

87 Lê Thị Thanh Tâm

003135/BĐ-CCHN, Ngày 

08/01/2014

23/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

88 Lưu Thị Nga

0003085/BĐ-CCHN, Ngày 

08/01/2014

21/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

89 Nguyễn Thị Bạn

0003153/BĐ-CCHN, Ngày 

08/01/2014

25/QĐ - SYT, Ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

90 Phan Thanh Tài

005571/BĐ-CCHN, Ngày 

27/7/2017

Thực hiện theo chức năng nhiện vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

91
Nguyễn Thị Kim 

Luyến

003074/BĐ-CCHN, Ngày 

09/12/2019

Thực hiện theo chức năng nhiện vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ Hồi 

sức cấp cứu

92
Trương Thị Thúy 

Giang
Chưa có CCHN

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ thực hành/ 

Hồi sức cấp cứu

93
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh

004029/BĐ-CCHN, Ngày 

06/12/2021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Hồi sức 

cấp cứu

94 Cao Thanh Toàn
54/CCHN-D-SYT-BĐ, Ngày cấp 

27/7/2017
  Bán lẻ thuốc (Nhà thuốc,Quầy thuốc); 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

95 Trần Quang Thành

830/BĐ-CCHND

Ngày cấp 29/11/2016
Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

96 Lê Thị Ánh Nga

765/BĐ-CCHND

Ngày cấp 8/9/2016

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế,Nhà thuốc,Quầy thuốc, Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp , cơ sỡ bán lẻ 

thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu ,Tủ thuốc trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

97 Nguyễn Thị Hằng
93/BĐ-CCHND

Ngày cấp 26/8/2013

Quầy thuốc, Đại lý bán thuôc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc của  trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

98 Thái Thị Sương

213/BĐ-CCHND

Ngày cấp 8/1/2014 Quầy thuốc, Đại lý bán thuôc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc của  trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

99 Võ Thị Kim Phượng

599/BĐ-CCHND

Ngày cấp 08/09/2015
Quầy thuốc, Đại lý bán thuôc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc của  trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

100 Nguyễn Thị Kim Cúc

912/BĐ-CCHND

Ngày cấp 29/5//2017 Quầy thuốc,Tủ thuốc trạm y tế xã; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

101 Võ Thị Áí Vân

216/BĐ-CCHND

Ngày cấp 08/1/2014
Quầy thuốc, Đại lý bán thuôc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc của  trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

102 Nguyễn Bình Phú
328/BĐ-CCHND

Ngày cấp:24/6/2014

Quầy thuốc,Đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc của trạm y tế.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

103 Nguyễn Đình Cường Chưa có ; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần 

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

104 Nguyễn Thị Vân Chưa có (tập sự) ; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/ Dược - 

TTBYT- KSNK

105
Nguyễn Thị Minh 

Hiếu

3583/BĐ-CCHN ngày 16/6/2014

; 13/QĐ-SYT ngày 04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiện vụ 

của Điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Dược - TTBYT- 

KSNK

106 Nguyễn Thành Hoàng
3628/BĐ-CCHN, ngày 17/07/2014

46/QĐ-SYT, ngày 04/01/2029

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.; Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Dược - TTBYT- 

KSNK
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

107 Nguyễn Thị Hóa
3114/BĐ-CCHN ngày 08/1/2014

18/QĐ-SYT ngày 04/1/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.; Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Dược - TTBYT- 

KSNK

108 Trần Quang Hải 876/BĐ-CCHN/15/5/2013 Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

109 Nguyễn Văn Nam 4242/BĐ-CCHN/31/10/2014
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp ; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

110 Cao Thị Thu Hiền 3095/BĐ-CCHN/8/1/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

111 Phan Thị Thu Dung 3094/BĐ-CCHN
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

112 Lâm Thị Thiệt 3631/BĐ-CCHN/15/7/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

113 Nguyễn Tam Hùng 3211/BĐ-CCHN/20/01/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

114 Nguyễn Thanh Hậu 5038/BĐ-CCHN/3/8/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Y sĩ qui định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BNV ngày 

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

115 Trần Văn Bé 3207/BĐ-CCHN/20/01/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

116 Nguyễn Thị Bích Nga 3168/BĐ-CCHN/9/12/2019

Phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Qui định tại Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

117 Cao Văn Cảnh
4486/BĐ-CCHN/2/3/2015 và 

1915/QĐ-SYT/29/12/2017

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp.; Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của Điều dưỡng qui 

định tại Thông tư 26/2015/TTLT- BYT-

BNV  ngày 7/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/ 

Kiểm soát bệnh 

tật

118 Trương Thị Linh Huệ 5401/BĐ-CCHN/24/2/2017

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Y sĩ qui định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BNV ngày 

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

119 Huỳnh Thị Bông 005486/BĐ-CCHN/8/5/2017

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Y sĩ qui định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BNV ngày 

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

120 Nguyễn Đình Dũng
000782/BĐ-CCHN/ 22/01/2013

;1556/QĐ - SYT / 05/8/2016

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; 

Khám, chữa bệnh hệ Nội - Nhi.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Xét 

nghiệm - CĐHA-

TDCN

121 Huỳnh Hữu Phước
000782/BĐ-CCHN/ 22/01/2013

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/ Xét 

nghiệm - CĐHA-

TDCN

122 Huỳnh Văn Tân 0003111/BĐ-CCHN/8/01/2014 Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

123 Nguyễn Hồng Quang
0003112/BĐ-CCHN/ 22/01/2013

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

124 Nguyễn Quang Tứ
0003110/BĐ-CCHN/8/01/2014

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

125 Nguyễn Hồng Vân
0003209/BĐ-CCHN/20/01/2014

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

126 Lê Thị Hồng Nhung
0004252/BĐ-CCHN/ 31/10/2014

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

127 Trần Thị Thu Tiết
002097/BĐ-CCHN/ 29/11/2013

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

128 Trần Thị Phượng
0003109/BĐ-CCHN/ 8/01/2014

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

129 Nguyễn Thanh Yên
0003105/BĐ-CCHN/8/01/2014

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

130 Trần Hòa Phương
0003089/BĐ-CCHN/ 08/01/2014

Chiếu, chụp Xquang; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

131 Nguyễn Hữu Quãng
0003130/BĐ-CCHN/ 08/01/2014

Chiếu, chụp Xquang; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

132 Lê Văn Hùng 0002870/BĐ-CCHN 23/12/2013 Chiếu, chụp Xquang; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

133 Trần Thành Kiếm
0004050/BĐ-CCHN/ 11/9/2014

Chiếu, chụp Xquang; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Kỹ thuật viên/ 

Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

134 Nguyễn Thị Ánh Trúc
003167/BĐ-CCHN/ 30/9/2019 Theo thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV Ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên

/ Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

135 Phan Thị Thủy
003164/BĐ-CCHN/ 30/9/2019 Theo thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV Ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên

/ Xét nghiệm - 

CĐHA-TDCN

136 Nguyễn Thị Thật
003084/BĐ-CCHN/ 30/9/2019 Theo thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV Ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/ Xét 

nghiệm - CĐHA-

TDCN

137 Nguyễn Thanh Kim
0003171/BĐ-CCHN/08/01/2014

396/QĐ-SYT ngày 21/02/2018

Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày 

thứ 5

Làm tại Trạm Y tế Hoài Châu 

ngày thứ 2,3, 4, 6

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Châu

138 Nguyễn Thanh Kiệt 0004044/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp; 

Làm tại Trạm Y tế Hoài Sơn

ngày thứ 2, 4, 5, 6.

Làm tại Trung tâm y tế ngày 

thứ 3.

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Sơn
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

139 Nguyễn Thanh Mai 005840/BĐ-CCHN/ 05/03/2018 Khám bệnh, chữa bệnh hệ ngoại - sản; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế 

ngày thứ 3,5

Làm tại Trạm Y tế thị trấn 

Tam Quan  ngày thứ 2, 4, 6

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Tam Quan

140 Hồ Thanh Đông

244/BĐ-CCHN/29/2/2012

1557/QĐ-SYT/5/08/2016
Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt; 

Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày 

thứ  2, 4

Làm tại Trạm Y tế Tam Quan 

Nam ngày thứ 3, 5, 6

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Tam Quan Nam

141 Phạm Văn Khương
0868/BĐ-CCHN/17/4/2013  

1689/QĐ-SYT/22/08/2016

Khám và điều trị bệnh Răng- Hàm - 

Mặt. ; Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

thứ 2, 5, 6 hàng tuần

Bác sỹ/ Kiểm soát 

bệnh tật

142 Nguyễn Văn Kiện
001463/BĐ-CCHN/ 22/8/2013;

1695/QĐ-SYT/ 22/8/2016

Khám và  điều trị bệnh Răng- Hàm- 

Mặt; Khám chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày 

thứ  2, 5

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Xuân

143 Nguyễn Văn Thi 0004010/BĐ-CCHN/11/09/2014
Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp

; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày 

thứ 6

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Hảo

144 Trần Thanh Trường 001464/BĐ-CCHN/ 22/8/2013;

Khám và  điều trị bệnh Răng- Hàm- 

Mặt

; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Thứ 6 trong tuần

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Phú
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

145 Trần Thị Thương 006058/BĐ-CCHN/22/06/2018
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nhi; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày 

thứ  3, 6 trong tuần

Bác sỹ/ Trạm Y tế 

Hoài Mỹ

146
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
004562/BĐ-CCHN; 09/03/2018

Thực hiện theo chức năng nhiện vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015/ 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Khám bệnh

147 Phú Thị Bích Liên 001012/BĐ-CCHN; 17/07/2013

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp/ Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Khám bệnh

148
Nguyễn Thị Tuyết 

Phương
005064/BĐ-CCHN; 20/07/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./ 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Khám bệnh

149 Đinh Thị Mỹ Hân 004756/BĐ-CCHN; 21/09/2015

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp/ Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hồi sức cấp cứu
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

150 Nguyễn Thị Mỹ 004065/BĐ-CCHN; 21/09/2015

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp/ Thực hiện theo 

chức năng nhiện vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hồi sức cấp cứu

151 Phạm Thị Lệ 005637/BĐ-CCHN; 27/09/2017

Thực hiện theo chức năng nhiện vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015/ 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Ngoại Tổng hợp

152 La Thị Kiều Diễm 004336/BĐ-CCHN; 16/12/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp/ 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm

153
Trương Thị Bích 

Phượng
0003218/BĐ-CCHN; 20/01/2014

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp/ 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
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STT Họ và tên Số CCHN
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên 

môn

"Danh sách đăng ký hành nghề được xác lập ngày 17/02/2022  của đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn do ông Trần Hữu Vinh là người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa b ệnh thực hiện theo quy  định tại  Điều  13  Nghị  định  số 109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh"

Hoài Nhơn, ngày        tháng 02 năm 2022

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Trần Hữu Vinh
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1 Nguyễn Thanh Kim
0003171/BĐ-CCHN/08/01/2014

396/QĐ-SYT ngày 21/02/2018

Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp ; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày thứ 5

Làm tại Trạm Y tế Hoài

Châu ngày thứ 2,3, 4, 6

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu

2
Nguyễn Thị Thúy 

Thân
0004022/BĐ - CCHN/11/9/2014

Tiêm chích, thay băng,đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Điều dưỡng/Trạm Y tế 

Hoài Châu

3 Bùi Thị Hạ 0003567/BĐ - CCHN/16/6/2014
Tiêm chích, thay băng,đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng/Trạm Y tế 

Hoài Châu

4 Nguyễn Thị Lan 0004025/BĐ -CCHN/11/9/2014
Tiêm chích, thay băng,đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Điều dưỡng/Trạm Y tế 

Hoài Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ( Trạm Y tế xã phường trực thuộc)

ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh

(Kèm theo Công văn số:         TTYT-KHNV,  ngày         tháng   02  năm 2022)

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

5 Mạc Thị Hiền 397/BĐ - CCHND/08/9/2014
Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu

6
Nguyễn Thị Kim 

Quy
00040254/BĐ-CCHN/11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Châu

7 Nguyễn Thị Thật 0004021/BĐ-CCHN/11/9/2014 Khám và điều trị bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu

8 Mai Thị Thùy Trang 005311/BĐ -CCHN/27/12/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu

9 Nguyễn Thanh Kiệt 0004044/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp; 

Làm tại Trạm Y tế Hoài Sơn ngày 

thứ 2, 4, 5, 6.

Làm tại Trung tâm y tế ngày thứ 3.

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Sơn

10 Huỳnh Thị Kim Lập 0004047/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Sơn



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

11
Dương Thị Kim 

Loan

0004042/BĐ-CCHN/11/09/2014

38/QĐ-SYT/08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y sĩ 

qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BNV ngày

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Sơn

12 Nguyễn Thị Thúy 0004043/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Sơn

13 Nguyễn Thị Tứ 0004046/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Sơn

14
Nguyễn Thị Hồng 

Phấn
0004045/BĐ-CCHN/11/09/2014

Tiêm( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Sơn

15 Lê Thị Trúc Linh
830/CCHN-D-SYT-

BĐ/24/03/2020

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược 

của quầy thuốc, tủ  thuốc trạm y tế xã.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Sơn

16 Đỗ Thị Phương Thảo 0004041/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám và điều trị bằng YHCT; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Sơn

17 Nguyễn Thanh Mai 005840/BĐ-CCHN/ 05/03/2018 Khám bệnh, chữa bệnh hệ ngoại - sản; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Làm tại Trung tâm Y 

tế ngày thứ 3,5

Làm tại Trạm Y tế phường

Tam Quan  ngày thứ 2, 4, 6

Bác sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

18 Trần Văn Minh
4052/BĐ-CCHN/ 11/9/2014

43/QĐ-SYT/ 08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/05/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan

19 Nguyễn Thanh Bình 0004035/BĐ-CCHN/ 04/10/2018
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan

20
Nguyễn Thị Kim 

Yến
000321/BĐ-CCHN/ 20/01/2014

Tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan

21 Lê Thị Hồng Vân 006652/BĐ-CCHN/ 31/10/2019

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 10/2015 TTLT- BYT- 

BNV ngày

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của bác sĩ, bác sĩ

y học dự phòng, y sĩ.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan

22
Phan Tâm Minh 

Tịnh

661/CCHN-D-SYT-BĐ/ 

08/8/2019
Bán lẻ thuốc; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan

23 Lê Thanh Quang 0003142/BĐ-CCHN/08/01/2014 Khám, điều trị bệnh nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hương

24 Võ Thị Liên 0003176/BĐ-CCHN/08/01/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hương



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

25 Trần Duy Hùng
0003144/BĐ-CCHN/08/01/2014,

48/QĐ-SYT/08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/05/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hương

26 Lê Thị Huệ
0003632/BĐ-CCHN/15/07/2014,

19/QĐ-SYT/04/01/2019

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Hương

27 Phan Thị Bích Trâm
14/CCHN-D-SYT-

BĐ/17/07/2017

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

về dược của quày thuốc, Tủ thuốc của trạm y 

tế xã.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hương

28 Lê Ký 0003141/BĐ-CCHN/08/01/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Hương

29 Phạm Thị Phượng 003093/BĐ-CCHN/30/09/2019 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Hương

30 Võ Thị Phường 003091/BĐ-CCHN/30/09/2019 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Hương

31 Hồ Thanh Đông
244/BĐ-CCHN/29/2/2012

1557/QĐ-SYT/5/08/2016

Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt;

Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày thứ  2, 

4

Làm tại Trạm Y tế Tam

Quan Nam ngày thứ 3, 5, 6

Bác sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Nam



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

32
Nguyễn Thị Cẩm 

Hóa

3968/BĐ-CCHN/11/09/2014

51/QĐ-SYT/8/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BNV ngày

27/05/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Nam

33 Nguyễn Thị Quyên 3973/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan Nam

34 Nguyễn Văn Hưng 3969/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám, điều trị bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Nam

35 Huỳnh Thị Lành 3972/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Tam Quan Nam

36
Nguyễn Thị Kim 

Thương
405/BĐ-CCHND/08/09/2014

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của DN, Tủ 

thuốc của Trạm Y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Nam

37 Thái Văn Trị
3971/BĐ-CCHN/11/09/2014

49/QĐ-SYT/8/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BNV ngày

27/05/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Nam

38 Lưu Thị Bích Trâm
3998/BĐ-CCHN/11/9/2014

37/QĐ-SYT/ 08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y 

sỹ quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

27/5/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Bắc



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

39
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
0058/BĐ-CCHN 8/02/2018

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày thứ 2,4 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Bắc

40 Phan Thị Hường 3997/BĐ-CCHN/ 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan Bắc

41 Lâm Chi Sơn 647/BĐ-CCHN /24/7/2012
Khám và điều trị bệnh bằng Y học cổ 

truyền.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Bắc

42 Thái Văn Nghề
3996/BĐ-CCHN / 11/9/2014

45/QĐ-SYT / 08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp.

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y 

sỹ quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Bắc

43 Lê Thị Thanh Nga 117/BĐ-CCHND / 25/9/2013
Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của Trạm Y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ/Trạm Y tế Tam 

Quan Bắc

44
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
3993/BĐ-CCHN ngày 11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Tam Quan Bắc

45 Đỗ Thị Cẩn 3994/BĐ-CCHN ngày 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan Bắc

46 Phan Thị Ngọc 3999/BĐ-CCHN /11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến 

thứ 6

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan Bắc

47 Đỗ Thị Nữ 3995/BĐ-CCHN / 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Tam Quan Bắc

48 Võ Trường Nam 0003980/BĐ-CCHN/ 11/9/2014 Khám điều trị Nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Bồng 

Sơn



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

49 Đặng Thị Bích Hiền 0003982/BĐ-CCHN/ 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ,  huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Bồng Sơn

50
Dương Thị Thùy 

Linh
004019/BĐ- CCHN/ 07/05/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

ngày 07/10/2015, quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Thanh Tây

52 Nguyễn Thị Yến 005310/BĐ-CCHN/ 27/12/2016
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh Tây

53
Nguyễn Thị Hồng 

Vân
409/BĐ-CCHN/ 08/09/2014

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh Tây

54 Mai Thị Xuân Thành 0004018/BĐ-CCHN/ 11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 
Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Thanh Tây

55
Trần Thị Xuân 

Huyền
0004020/BĐ-CCHN/11/09/2014

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh Tây

56 Nguyễn Thị Quyên 0003381/BĐ-CCHN/01/04/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh Tây

57 Đinh Thị Nhàn 0004016/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh Tây

58
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
002142/BĐ-CCHN/02/12/2013

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh Tây

59 Nguyễn Thanh Hùng
0003976/BĐ-CCHN/ 11/09/2014

41/QĐ-SYT /08/01/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên

tịch số 10/2015/TTLT-BNV ngày 

27/05/2015

Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

60 Nguyễn Văn Nam 4242/BĐ-CCHN/31/10/2014
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp ; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h

Các ngày thứ 2, thứ 4 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh

61 Đỗ Thị Tuyết Hoài 0003978/BĐ-CCHN/20/07/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định thông tư 26/2015 TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; 

Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh

62 Lưu Hữu Bàng 0003977/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám chữa bệnh bằng YHCT; 
Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh

63 Đinh Thị Diểm 393/BĐ-CCHND/08/09/2014
Quyầy thuốc,đại lý bán thuốc của DN,Tủ 

thuốc của Trạm Y Tế; 

Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh

64 Võ Thị Thủy 0004055/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h-11h30

Chiều từ 13h30-17h Các ngày trong 

tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh

65 Hoàng Thị Hiền
0003975/BĐ-CCHND 

/11/09/2014

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h-11h30

Chiều từ 13h30-17h Các ngày trong 

tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Thanh

66 Tạ Văn Quang
2869/BĐ-CCHN /23/12/2013

1049/QĐ-SYT/19/04/2018

Tiêm ,thay băng ,đếm mạch,đo nhiệt 

độ,huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BNV ngày

27/05/2015

Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Thanh

67
Huỳnh Thị Hồng 

Hạnh
3092/BĐCCHN/30/09/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định thông tư 26/2015 TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; 

Sáng từ 7h-11h30 Chiều từ 13h30-

17h Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Thanh

68 Trần Thanh Trường 001464/BĐ-CCHN/ 22/8/2013; Khám và  điều trị bệnh Răng- Hàm- Mặt; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Thứ 2, 3, 4, 

5 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Phú



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

69 Phùng Ngọc Hòa 0003992/BĐ-CCHN/ 11/9/2014 Khám và điều trị bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Phú

70
Huỳnh Thị Ngọc 

Nhụy
003991/BĐ-CCHN/ 07/02/2020

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên Tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 27/5/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Phú

71
Trần Thị Ánh 

Nguyệt
403/BĐ-CCHND/ 08/9/2014

Quầy thuốc, đại lý thuốc của DN, tủ thuốc 

của TYT; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Phú

72 Đào Thị Thắng 0003989-BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Phú

73 Mai Thị Hồng Trâm 0003993/BĐ-CCHN/ 11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Phú

74
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
0003521/BĐ-CCHN/ 21/5/2014

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

HA; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Phú

75 Trần Hơn 004036/BĐ-CCHN/17/05/2020

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y

học dự phòng, y sỹ; 

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h  . Các ngày trong 

tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu Bắc



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

76 Bùi Thị Niềm
0004038/BĐ-CCHN/11/09/2014

50/QĐ-SYT/ 08/01/2018

Khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền

; Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của y 

sỹ quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/05/2015

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h. Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu Bắc

77 Võ Minh Phương 0004039/BĐ-CCHN/11/09/2014
Tiêm(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h.

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Châu Bắc

78 Lê Thị Thúy Hằng 0004037/BĐ-CCHN / 11/09/2014 Khám thai, đở đẻ thường; 

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h.

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Châu Bắc

79 Dương Quang Thắng 006222/BĐ-CCHN/ 04/10/2018 Khám Bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h  .

Các ngày trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Châu Bắc

80 Phạm Thị Hồng Thật 003219/BĐ-CCHN / 21/01/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

quy định tại Thông tư số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, Kỹ thuật y; 

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h. Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Châu Bắc

81 Bùi Thị Kim Nhung 0004027/BĐ-CCHN/ 20/7/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Tân

82 Phạm Văn Khương
0868/BĐ-CCHN/17/4/2013

1689/QĐ-SYT/22/08/2016

Khám và điều trị bệnh Răng- Hàm - Mặt. ; 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h thứ 3,thứ 4 hàng tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Tân



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

83 Nguyễn Văn Hỏi 0004031/BĐ-CCHN/11/9/2014 Khám và điều trị bằng YHCT; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Tân

84
Phan Thị Ngọc 

Thạnh
0004033/BĐ-CCHN/13/01/2021

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ dự

phòng, y sỹ.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần
Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Tân

85 Lê Thị Ánh Nguyệt 402/BĐ-CCHN/11/9/2014
Hành nghề dược quầy thuốc, đại lý thuốc của 

doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Tân

86 Nguyễn Thị Hoanh 0004028/BĐ- CCHN /11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Họ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Tân

87 Phan Thị Công Trâm 0004026/BĐ-CCHN/ 11/9/2014
Tiêm( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Tân

88 Nguyễn Văn Kiện
001463/BĐ-CCHN/ 22/8/2013;

1695/QĐ-SYT/ 22/8/2016

Khám và  điều trị bệnh Răng- Hàm- Mặt

; Khám chữa bệnh nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày thứ  2, 

5

Làm tại Trạm Y tế Hoài

Xuân ngày thứ 3, 5, 6

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Xuân

89 Trương Thị Năm 0004002/BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

HA; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Xuân



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

90 Huỳnh Chí Công

0004003/BĐ-CCHN/11/9/2014;

52/QĐ-SYT/08/01/2018;

2663/QĐ-SYT/06/8/2018

Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y 

sỹ quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Xuân

91 Trần Thị Thảo 448/BĐ-CCHND/ 27/10/2014
Quầy thuốc, đại lý thuốc của DN, tủ thuốc 

của TYT; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Xuân

92 Nguyễn Thị Phú 0004004/BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

HA; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Xuân

93 Đỗ Thị Tuyết Trinh 0003224/BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

HA; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Xuân

94 Lê Sĩ Tín 005312/BĐ-CCHN/ 27/12/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Xuân

95 Nguyễn Văn Thi 0004010/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám và điều trị bệnh nội tổng hợp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Làm tại Trung tâm Y tế ngày thứ 6

Làm tại Trạm Y tế Hoài Hảo

ngày thứ 2,3, 4, 5

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hảo

96 Võ Thị Bích Liễu
005565/BĐ-CCHN/27/07/2017;

1191QĐ/SYT/ 08/07/2019

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

; Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ, KTV VLTL-

PHCN/Trạm Y tế Hoài 

Hảo



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

97
Nguyễn Thị Thanh 

Trang
0004014/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Từ thứ 2 đến thứ 6 

trong

tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Hảo

98 Nguyễn Thị Thúy An 0004011/BĐ-CCHN/ 11/09/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Hảo

99 Trần Thị Hiểu 0004013/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Hảo

100 Đỗ Thị Mỹ Lệ 0004512/BĐ-CCHN /19/09/2018
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015.; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hảo

101 Huỳnh Thị Kim Chi 392/BĐ-CCHND /08/09/2014
Quầy thuốc, Đại lý thuốc của doanh nghiệp, 

tủ thuốc trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hảo

102 Nguyễn Đình Lộc
0003963/BĐ-CCHN/11/09/2014

46/QĐ-SYT/08/01/2018

Tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của y sỹ theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015.

Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Mỹ

103 Nguyễn Đông Giang
0003966/BĐ-CCHN/11/09/2014

47/QĐ-SYT/08/01/2018

Tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của y sỹ theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015.

Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Mỹ

104 Trần Thị Thương 006058/BĐ-CCHN/22/06/2018 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi; 
Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h Các ngày thứ 2,4,5 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Mỹ



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

105
Nguyễn Thị Quốc 

Khánh
0003964/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h- 11h30

Chiều từ 11h30- 17h Các ngày trong 

tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Mỹ

106 Lê Thị Nương 0003965/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h- 11h30

Chiều từ 11h30- 17h Các ngày trong 

tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Mỹ

107 Trần Thị Thiên Lý 457/BĐ-CCHND/11/11/2014
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh nghiệp. 

Tủ thuốc của trạm y tế; 

Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h

Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Mỹ

108 Nguyễn Đình Tài 0003967/BĐ-CCHN/11/09/2014 Khám và điều trị bệnh bằng YHCT; 

Sáng từ 7h- 11h30

Chiều từ 11h30- 17h Các ngày trong 

tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Mỹ

109 Trần Đình Du

Số 0004006/BĐ-

CCHN/11/9/2014 42/QĐ-SYT / 

08/01/2018

Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch,

đo nhiệt độ, huyết áp

; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y 

sĩ qui định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BNV ngày

27/05/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần
Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Hải

110 Nguyễn Cảnh Lễ 002688/BĐ-CCHN/ 18/12/2013
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày thứ 3,4 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Hải

111 Phạm văn Thế Số 005264/BĐ-CCHN/ 2/12/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sỹ 

quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày

27/05/2015; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần
Y sỹ/Trạm Y tế Hoài Hải

112 Võ Thị Kim Nguyên 0004009/BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Hải

113 Nguyễn Thị năm 0004007/BĐ-CCHN/11/9/2014 Khám thai, đỡ đẻ thường; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Hộ sinh viên/Trạm Y tế 

Hoài Hải



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

114 Nguyễn Tấn Sinh
0003985/BĐ-CCHN/11/9/2014

40/QĐ-SYT /09/01/2018

Tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp; 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y sỹ 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27/5/2015

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Đức

115 Nguyễn Trung Thành 0003103/BĐ-CCHN/ 08/01/2014
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày thứ 5,6 trong tuần

Bác sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Đức

116 Huỳnh Công Lượng 4053/BĐ-CCHN/07/02/2020

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y

học dự phòng, y sĩ; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Đức

117 Lê Văn Lý 006227/BĐ-CCHN/11/9/2014 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Đức

118 Nguyễn Thị Hà 0003986/BĐ-CCHN/ 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Đức

119 Nguyễn Thị Hằng 0003983/BĐ-CCHN/ 11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Đức

120 Phạm Thị Thủy 0003984/BĐ-CCHN/11/9/2014
Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, huyết áp.; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Điều dưỡng viên/Trạm Y 

tế Hoài Đức

121
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
400/BĐ-CCHN/11/9/2014

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc của trạm y tế; 

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h Các ngày trong tuần

Dược sỹ/Trạm Y tế Hoài 

Đức

5. Danh sách đăng ký người làm việc tại trạm Y tế  (Bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp CCHN)



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

TT Họ và tên

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

1 Đỗ Xuân Quyết

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y tá sơ học/Trạm Y tế 

Hoài Sơn

2 Lý Thị Hậu

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế 

Hoài Sơn

3 Phan Thanh Nô

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Y tá sơ học/Trạm Y tế 

Tam Quan Nam

4 Nguyễn Xuân Lâm

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y tá sơ học/Trạm Y tế  

Bồng Sơn

5
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy

Sáng từ 7h→ 11h30'

Chiều từ 13h30'→ 17h Các ngày 

trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Bồng Sơn

6
Nguyễn Thị Anh 

Thư

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Y sỹ/Trạm Y tế  Bồng 

Sơn

7 Nguyễn Thị Đàng

Sáng từ 7h đến 11h30' Chiều từ 

13h30' đến 17h.

Các ngày trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Hoài Châu Bắc

8 Phạm Thị Chói

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

YTCC/Trạm Y tế  Hoài 

Tân

Điều dưỡng sơ cấp,Dược tá

Đại Học Công tác xã hội

Cử nhân y tế công cộng

Y tá sơ học

Cử nhân công tác xã hội

Y sỹ đa khoa

Văn bằng chuyên môn

Y tá sơ học

Đại học kinh tế



ST 

T
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám chữa bệnh
Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn

9 Võ Khôi Thảo

Sáng từ 7h→ 11h30' Chiều từ 

13h30'→ 17h

Các ngày trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Hoài Hảo

10 Trần Thị Thu Nguyệt

Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h

Các ngày trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Hoài Mỹ

11 Trần Thị Hồng

Sáng từ 7h- 11h30 Chiều từ 11h30- 

17h

Các ngày trong tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Hoài Hải

12
Nguyễn Thị Thúy 

Sinh

Sáng từ 7h- 11h30

Chiều từ 11h30- 17h Các ngày trong 

tuần

Dân số viên/Trạm Y tế  

Hoài Đức

Hoài Nhơn, ngày        tháng 02 năm 2022

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Trần Hữu Vinh

"Danh sách đăng ký hành nghề được xác lập ngày 17/02/2022  của đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn do ông Trần Hữu Vinh là người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa b ệnh thực hiện theo quy  định tại  Điều  13  Nghị  định  số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh"

Trung cấp phụ vận

Trung cấp phụ vận

Trung cấp trồng trọt

Trung cấp chính trị
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